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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn quận Long Biên năm 2025 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025, 

UBND quận Long Biên xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

quận năm 2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời 

dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% UBND các phường xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh sát với tình hình thực tế của phường; bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ, 

lực lượng tăng cường theo các cấp độ dịch. 

- 100% UBND các phường xây dựng và triển khai kế hoạch phòng 

chống Sốt xuất huyết, đảm bảo sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hoá 

chất phòng chống dịch đáp ứng với mọi tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- 100% UBND các phường xây dựng, kiện toàn lực lượng cộng tác viên y tế 

- dân số, đội xung kích diệt bọ gậy, tổ giám sát phòng chống Sốt xuất huyết…, 

nhằm hỗ trợ y tế phường thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe của nhân dân. 

- Kiện toàn, thành lập tối thiểu 02 đội đáp ứng nhanh/đội cơ động phòng 

chống dịch bệnh. 

- 100% các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn 

Quận thực hiện khai báo, báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm trực tuyến 

theo Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế; 100% các cơ sở tiêm chủng  trên 

địa bàn quận triển khai thực hiện hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc 

gia. 

- 100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát xử lý, cấp cứu điều trị các loại 

dịch bệnh từ quận đến phường được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ năng 

về công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Bảo đảm 100% các phường, các trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, công trường xây dựng trên địa bàn quận duy trì hoạt động tổng vệ sinh 

môi trường, xử lý bọ gậy chủ động phòng, chống dịch bệnh hàng tuần. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày      tháng      năm 2025 
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- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt từ 95% trở 

lên; tiêm chủng các loại vắc xin khác đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch của Chương 

trình Tiêm chủng mở rộng; duy trì thành quả thanh toán Bại liệt, loại trừ Uốn 

ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh Sởi. 

- 100% trẻ được rà soát tiền sử tiêm chủng các loại vắc xin trong Chương 

trình Tiêm chủng mở rộng khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu 

học trên địa bàn Quận để khuyến cáo phụ huynh cho trẻ đi tiêm chủng bổ sung 

đầy đủ các loại vắc xin phòng các bệnh trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng 

theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục kiểm soát hiệu quả tình hình dịch COVID-19, hạn chế tối đa số 

trường hợp tử vong do COVID-19. 

- Tổ chức giám sát phát hiện sớm, điều tra khoanh vùng, xử lý kịp thời, sẵn 

sàng ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh mới nổi, tái nổi, dịch bệnh xâm nhập 

nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, giảm thiểu tối đa những thiệt 

hại về kinh tế, văn hóa xã hội. 

- Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm, tăng cường công tác xét nghiệm 

tìm các tác nhân gây bệnh, đảm bảo tỷ lệ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm được xét nghiệm theo quy định. 

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 

và truyền thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng, đảm bảo người dân được 

thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, 

chú trọng truyền thông nguy cơ, truyền thông trực tiếp. 

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch như: truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển khai các 

hoạt động chủ động phòng, chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động 

phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Bảo đảm đủ kinh phí, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng 

kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo 

- Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, 

ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, đảm bảo tính 

chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan điểm thống nhất 

trong lãnh đạo, đưa tiêu chí kết quả công tác phòng chống dịch vào chấm 

điểm đánh giá hàng tháng đối với đơn vị và người đứng đầu chính quyền. 

- Rà roát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác CSSKBĐ từ quận đến phường, 

nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban 

Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai 

công tác phòng, chống dịch. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch 

năm 2025 trên địa bàn phù hợp với các nội dung ngành Y tế triển khai. Kế 
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hoạch phòng, chống dịch phải cụ thể, phù hợp trên cơ sở thực tiễn tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn, đề ra được các phương án đáp ứng chống dịch phù 

hợp, thích ứng linh hoạt trong từng tình huống. 

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa và tình 

hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quận. 

- Tổ chức giao ban Ban chỉ đạo định kỳ hàng quý và đột xuất. 

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn; kịp 

thời chỉ đạo, đánh giá hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị; đề ra 

các phương án đáp ứng phòng chống dịch phù hợp, thích ứng linh hoạt trong 

tình hình mới. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các phường, trong 

đó tập trung kiểm tra giám sát tại các phường trọng điểm, khu vực ổ dịch phức 

tạp để chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. 

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống Sốt xuất 

huyết các năm trước để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chủ động phòng 

chống SXH năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp và hiệu quả. 

- Đưa kết quả phòng chống dịch bệnh vào tiêu chí thi đua của các phường 

và đánh giá tổ dân phố văn hóa hàng năm.  

2. Công tác tuyên truyền 

2.1. Nội dung tuyên truyền:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hình thành 

thói quen cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khai báo cho trạm y tế phường 

khi mắc bệnh.  

- Tăng cường phổ biến, triển khai  văn bản quy phạm pháp luật và các văn 

bản liên quan của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến tình hình dịch bệnh, các hoạt động 

về phòng, chống dịch bệnh để người dân chủ động áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng.  

- Thực hiện truyền thông nguy cơ, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 

cho các đối tượng lãnh đạo, quản lý, người tham gia trực tiếp phòng, chống dịch 

và toàn thể người dân trong cộng đồng. 

-  Xác định rõ công tác phòng, chống dịch bệnh phải dựa vào cộng đồng, 

lấy cộng đồng làm trung tâm cho các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch; 

tăng cường truyền thông, thông tin đến đến người dân để hiểu, an tâm, hướng 

ứng, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

2.2. Hình thức tuyên truyền:  

-  Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh các phường, các buổi họp tổ 

dân phố, các khẩu hiệu, pa nô, áp phích, bảng tin, website của quận và 

phường,… tại những nơi công cộng, chú trọng tuyên truyền bằng hình ảnh về 

tác hại của một số bệnh truyền nhiễm; lồng ghép các nội dung tuyên truyền về 
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phòng, chống dịch bệnh với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể dục 

thể thao… 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh: lập nhóm Zalo, Facebook, sử 

dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền công tác phong chống dịch bệnh. 

- Thông qua các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội 

các cấp bằng các hình thức: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tập huấn, 

giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, 

chống dịch bệnh ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Kịp thời biểu dương, khen 

thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

- Thông qua các hoạt động tiếp cận, tư vấn của các hội viên các đoàn thể, 

các cộng tác viên y tế, cán bộ tổ dân phố…Tuyên truyền qua  hoạt động cấp phát 

tờ rơi, tờ gấp tại hộ gia đình trong các chiến dịch vệ sinh môi trường. 

2.3. Đối tượng tuyên truyền: 

Tuyên truyền tập trung đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo Công tác 

CSSKBĐ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, lãnh đạo, quản lý các cấp; cán 

bộ tổ dân phố, cộng tác viên, Ban giám hiệu và nhân viên các trường học, cơ 

quan, doanh nghiệp; các hộ gia đình,... 

3. Công tác tiêm chủng vắc xin  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng: Đảm bảo các đối 

tượng được tiêm đủ mũi, đúng thời gian. Tổ chức các chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin bổ sung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường công tác quản lý 

đối tượng tiêm chủng và thống kê đầy đủ mũi tiêm theo quy định; Tăng cường 

kiểm tra các cơ sở tiêm chủng (bao gồm kiểm tra các cơ sở tiêm chủng công lập 

và ngoài công lập) về việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng theo chỉ đạo của 

Bộ Y tế và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 13/2024/NĐ-CP 

ngày 05/02/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.   

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai đối với các 

loại vắc xin mới được đưa bổ sung vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo 

đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống tiêm chủng từ quận đến phường, 

bao gồm việc đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế 

tham gia triển khai công tác tiêm chủng; đảm bảo trang bị vật tư, trang thiết bị 

phục vụ hoạt động tiêm chủng cũng như việc huy động sự vào cuộc của các cơ 

sở y tế tuyến Thành phố đóng trên địa bàn quận, hệ thống y tế tư nhân và toàn 

thể cộng đồng tham gia tổ chức hoạt động tiêm chủng bằng nhiều hình thức 

đồng thời phải đảm bảo đầy đủ các quy định về chuyên môn nghiệp vụ, an toàn, 

tiết kiệm theo quy định. 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong việc quản lý và triển khai 

công tác tiêm chủng như quản lý đối tượng, lịch sử tiêm chủng, điều hành chiến 

dịch tiêm chủng, thống kê báo cáo... đặc biệt tại các trường học. Thường xuyên 

rà soát, nắm bắt đối tượng và tiền sử tiêm chủng để không bỏ sót mũi tiêm. 

- Triển khai tốt tiêm vắc xin phòng, chống các dịch bệnh từ gia súc, gia 

cầm sang người; tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo… để phòng 

bệnh dại; bệnh tai xanh trên lợn; lở mồm long móng trên gia súc... 

- Tăng cường xã hội hóa hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng một số bệnh 

truyền nhiễm theo hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành để đa dạng loại 

hình, tăng cường khả năng tiếp cận và hưởng thụ dịch vụ y tế của nhân dân. 

4. Công tác cách ly, giám sát, xử lý dịch, xét nghiệm 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời tham 

mưu các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tiễn. 

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống cán bộ y tế, cộng tác 

viên tham gia giám sát dịch từ quận đến phường với mục tiêu phát hiện sớm, 

điều tra, khoanh vùng và xử lý kịp thời dịch bệnh, không để dịch lây lan rộng. 

Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác xử lý dịch.  

- Chủ động thường xuyên giám sát dịch bệnh tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm để kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để.  

- Huy động và phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống y tế tư nhân, y tế cơ 

quan, trường học, mạng lưới cộng tác viên phòng, chống dịch trong việc phát 

hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để tổ chức xử lý dịch sớm, triệt để. 

- Thường xuyên, chủ động đánh giá nguy cơ dịch; xác định các khu vực 

nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh, khu vực có ổ dịch phức tạp để tập trung nguồn 

lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ sớm, triệt để. 

- Giám sát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để triển khai các biện 

pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang người, dịch bệnh truyền qua thực 

phẩm; giám sát véc tơ và các yếu tố nguy cơ (bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất 

huyết Dengue); giám sát vệ sinh chất lượng ăn uống sinh hoạt tại cơ sở cấp 

nước, các khu chung cư, trường học... 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu thập, quản lý, thống kê 

số liệu dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn 

quận để phục vụ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.  

5. Công tác thu dung điều trị bệnh nhân   

- Tăng cường năng lực theo dõi, quản lý, điều trị các tuyến, nâng cao năng 

lực theo dõi, quản lý điều trị tại tuyến cơ sở để giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng và 

nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị, hồi sức tuyến quận để giảm tỷ lệ tử vong; tổ 

chức phân luồng, phân tuyến điều trị, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm 

khuẩn phòng lây nhiễm chéo, đảm bảo tiêu chí bệnh viện an toàn tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh đặc biệt tại các cơ sở có thu dung, điều trị bệnh nhân mắc các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 
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- Thường xuyên cập nhật, tập huấn về phác đồ điều trị bệnh truyền nhiễm 

gây dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Tổ chức phân loại, đánh giá mức độ nguy cơ của người mắc bệnh truyền 

nhiễm ngay từ sớm để quản lý, điều trị phù hợp với tình trạng bệnh, theo dõi, 

chuyển tuyến kịp thời khi diễn biến nặng, hạn chế tối đa các ca tử vong. Thống 

kê số lượng, theo dõi tình trạng bệnh nhân nặng đặc biệt các nhóm dễ tổn 

thương như phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền trên 

địa bàn.  

- Phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và dự phòng trong việc chia sẻ thông 

tin, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và trả kết quả kịp thời. 

- Tổ chức các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân mắc 

bệnh dịch tại cộng đồng cũng như tăng cường nhân lực hỗ trợ tuyến phường khi 

có yêu cầu. 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân để giảm tử vong do bệnh dịch. 

- Huy động sự tham gia của các cơ sở khám, chữa bệnh đóng trên địa bàn 

quận và hệ thống Y tế tư nhân tham gia công tác quản lý, thu dung, điều trị 

người mắc các bệnh truyền nhiễm trong trường hợp cần thiết. 

6. Công tác xét nghiệm 

- Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh cho các 

cơ sở y tế, đặc biệt là công tác xét nghiệm đối với những dịch bệnh nguy hiểm 

mới nổi. 

- Củng cố và nâng cao năng lực xét nghiệm, đặc biệt năng lực thực hiện các 

xét nghiệm chuyên sâu để chủ động triển khai giám sát, đánh giá sự lưu hành 

của các chủng tác nhân gây bệnh mới, các biến chủng để có kế hoạch đáp ứng 

phù hợp. 

- Chủ động rà soát năng lực và sẵn sàng huy động hệ thống cơ sở y tế tư 

nhân tham gia phục vụ công tác xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.  

7. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Tập huấn thành viên Ban Chỉ đạo Công tác CSSKBĐ, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh, lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành về những văn bản 

pháp luật trong công tác phòng chống dịch. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức về quy trình chuyên môn 

giám sát, phát hiện, điều tra, xử lý ổ dịch; phác đồ điều trị; công tác thông tin, 

khai báo bệnh dịch; các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm gây 

dịch theo quy định của Bộ Y tế cho hệ thống giám sát dịch, cộng tác viên phòng, 

chống dịch. 

- Tập huấn thực hành công tác an toàn tiêm chủng cho nhân viên y tế làm 

công tác tiêm chủng theo quy định. 

- Tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên những kiến thức trong giám sát, phát 

hiện bệnh dịch; công tác khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm và trang 

bị kỹ năng truyền thông phòng chống dịch cho cộng đồng. 
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- Tập huấn sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng 

chống dịch: Tiếp tục tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo, khai báo bệnh, dịch 

bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 

Y tế cho các bộ y tế tuyến phường và báo cáo kết quả tiêm chủng bằng phần 

mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho cán bộ y tế quản lý hoạt động 

tiêm chủng các tuyến và cán bộ y tế tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.   

- Thường xuyên cập nhật các quy định, quy trình về giám sát, xử lý dịch, 

phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập và triển khai tập huấn 

cho cán bộ, nhân viên y tế. 

8. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo An toàn thực phẩm phòng, 

chống dịch bệnh 

-  Đảm bảo 100% phường, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

công trường xây dựng đóng trên địa bàn quận duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi 

trường chủ động phòng, chống dịch bệnh trong đó có dịch bệnh Sốt xuất huyết 

vào chiều thứ 6 hoặc sáng thứ 7 hằng tuần. 

- Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải xử 

lý bọ gậy phòng chống Sốt xuất huyết Dengue: 03 lần/phường/năm (dự kiến đợt 

I vào tháng 5 và 6; đợt II vào tháng 8 và 9, đợt III vào tháng 10 và 11); sau chiến 

dịch đảm bảo 95% hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp không còn bọ gậy. Duy trì 

hàng tuần tại khu vực nguy cơ cao. Tổ chức chiến dịch tăng cường bổ sung khi 

có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 

- Tổ chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường phòng chống, dịch 

bệnh: trong dịp Tết Nguyên đán; vệ sinh môi trường trong và sau mưa, lũ, ngập 

úng. 

- Tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối 

với các dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua đường 

thực phẩm và thực hiện tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đẩy mạnh 

kiểm tra ATTP trên địa bàn toàn quận, tập trung vào loại hình kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội, 

mùa nắng nóng và các dịp cao điểm khác. 

- Thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối 

với các dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định của Bộ Y tế.  

9. Đảm bảo hậu cần cho công tác phòng, chống dịch 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, vật tư, 

thuốc cho công tác xử lý dịch bệnh. 

- Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng dịch ở người cũng như vắc xin 

phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

- Bố trí giường bệnh, dịch truyền, thuốc men sẵn sàng cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh. 

10. Công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành 
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- Kiểm tra định kỳ: Ban Chỉ đạo cấp quận, phường định kỳ kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch (hàng quý quận tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các 

phường; hàng tháng phường tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn). 

- Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo cấp quận, phường tổ 

chức kiểm tra đột xuất để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. 

- Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch của 

các đơn vị trực thuộc và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của quận. 

11. Chế độ giao ban và thông tin, báo cáo 

- Duy trì giao ban Ban Chỉ đạo  định kỳ 1 lần/quý và đột xuất khi có yêu 

cầu về công tác phòng chống dịch để nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh và 

biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch kịp thời.    

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 

của Bộ Y tế về Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm. 

- TTYT quận tổng hợp, báo cáo UBND quận theo quy định (qua Phòng Y 

tế quận). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Có biểu kèm theo) 

1. Phòng Y tế 

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với TTYT quận tham mưu UBND quận 

xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn 

quận năm 2025; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác CSSKBĐ khi có thay 

đổi thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên.  

- Tham mưu cho UBND quận huy động sự tham gia của các ban ngành, 

đoàn thể, tổ chức xã hội,... trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh khi cần 

thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng và tổng vệ sinh môi trường tại các 

phường, trường học, cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn quận.  

- Tổ chức triển khai các hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước nhằm 

đảm bảo ATTP trên địa bàn quận.  

- Tập huấn về công tác  phòng, chống dịch bệnh cho các thành viên Ban chỉ 

đạo các cấp và người dân trên địa bàn.  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở Hành nghề Y, Dược ngoài 

công lập về chẩn đoán, điều trị và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; chế độ 

thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm cho Trạm Y 

tế phường theo quy định Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2025 của Bộ Y 

tế. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế quận và các đơn vị liên quan kịp thời trả lời 

các kiến nghị của cử tri, báo chí, nhân dân... về công tác phòng, chống dịch 

bệnh.  
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- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất 

UBND quận bố trí đủ kinh phí và kịp thời cho hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh trên địa bàn  

- Tổng hợp kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận báo 

cáo UBND quận và Thành phố định kỳ, đột xuất.  

2. Trung tâm Y tế quận 

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai 

kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn quận năm 2025.  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên môn thực hiện chỉ tiêu các 

chương trình phòng, chống dịch bệnh năm 2025 theo chỉ đạo của Thành phố,  Sở 

Y tế Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và diễn biến tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn quận. Kiện toàn các Đội đáp ứng nhanh, Đội cấp cứu cơ động 

để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống xảy ra 

- Đưa nội dung thực hiện phòng, chống dịch bệnh vào tiêu chí đánh giá thi 

đua y tế các phường. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế các phường tham mưu UBND phường 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với từng mùa và thực 

tế tại các phường.  

- Cung cấp tin bài, các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho 

Phòng Văn hoá & Thông tin, UBND các phường và các đơn vị liên quan. Phối 

hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Tổ chức tốt hoạt động chương trình tiêm chủng mở rộng, thực hiện tiêm 

chủng an toàn, đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao các loại vắc xin cho các đối 

tượng trong diện tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch. 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế quận, phường; màng lưới 

cộng tác viên y tế về giám sát phát hiện, chẩn đoán, điều trị và xử lý các ca 

bệnh/ổ dịch bệnh truyền nhiễm; công tác phòng, chống dịch bệnh; tiêm chủng 

mở rộng; đảm bảo ATTP. 

- Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc hoá chất, vật tư, trang 

thiết bị phòng, chống dịch bệnh…và cấp cứu bệnh nhân sẵn sàng ứng phó khi có 

dịch bệnh xảy ra.  

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm 

đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế theo phân cấp và tại cộng đồng (giám sát 

trọng điểm, giám sát khu vực ổ dịch cũ, giám sát véc tơ truyền bệnh, giám sát ca 

bệnh, khu vực có nguy cơ cao,…) để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không 

để dịch bùng phát. Thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp dịch 

bệnh truyền nhiễm về Ban chỉ đạo quận (qua Phòng Y tế). 

- Kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước ở nhà máy nước, khu chung 

cư, khu tập thể, trường học,…Phối hợp với Trạm Thú y theo dõi chặt chẽ diễn 

biến của các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có khả năng lây sang người để chủ 

động xử lý kịp thời.  
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- Tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại các phường, các trường học trên địa bàn. 

- Phối hợp với Phòng Y tế quận đề xuất bổ sung kinh phí các hoạt động 

phòng, chống dịch, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng hộ, thuốc, hoá 

chất... phục vụ công tác phòng, chống dịch và cấp cứu bệnh nhân khi cần thiết. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn quận về UBND quận và Sở Y tế theo quy định. 

3. Phòng Văn hoá & Thông tin 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế quận biên tập tin bài về phòng, chống 

dịch bệnh và chỉ đạo tuyên truyền trên đài truyền thanh phường. Thông tin chính 

xác về diễn biến tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để 

người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Lồng ghép nội dung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh vào tiêu 

chí đánh giá Tổ dân phố văn hóa.  

4. Phòng Giáo dục & Đào tạo 

- Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các 

trường học theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Phối hợp với TTYT quận triển khai tốt các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh tại trường học, đặc biệt là các dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh trong 

trường học: bệnh đường hô hấp, tay chân miệng, sởi, thủy đậu, quai bị... và các 

dịch bệnh khác. Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp học sinh mắc bệnh 

dịch cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.  

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức điều tra tiền sử tiêm chủng và triển khai 

hiệu quả các chiến dịch tiêm chủng vắc xin tại trường hợp. Kiểm soát việc tiêm 

chủng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi khi trẻ nhập học. 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP, phòng, chống các dịch bệnh 

truyền nhiễm qua đường thực phẩm, công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn quận.  

- Chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các cơ 

sở giáo dục về công tác phòng, chống dịch bệnh để báo cáo Ban Chỉ đạo.  

- Tổ chức tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống dịch trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động 

phòng, chống dịch tại cộng đồng. Phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh 

trên bảng tin của trường học.  

+ Tổ chức 02 chiến dịch vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng, 

chống bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non (đợt I trong tháng 4; đợt II 

trong tháng 9) và khi có nguy cơ cao; đảm bảo đủ xà phòng, nước sạch rửa tay 

cho học sinh tại các lớp học. 

- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp học sinh mắc bệnh dịch trong 

trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý. 
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5. Phòng Kinh tế 

- Tham mưu UBND quận triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

trên gia súc, gia cầm, quản lý ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy 

hải sản. Tăng cường công tác quản lý không để thực phẩm không rõ nguồn gốc 

xâm nhập vào địa bàn quận.  

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

có trách nhiệm khai báo với cơ quan y tế khi phát hiện thực phẩm nhiễm hoặc 

nghi ngờ nhiễm khuẩn, nhiễm độc.  

- Phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trong trường hợp 

phải cách ly, phong tỏa do dịch  bệnh.  

- Phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh lây từ gia súc, 

gia cầm sang người.  

6. Trạm Chăn nuôi và Thú Y quận 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm 

để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn 

nuôi. 

- Giám sát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; nhanh chóng bao vây 

và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhất là các dịch bệnh có 

khả năng lây sang người. Thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh trên gia súc, gia 

cầm cho ngành Y tế quận để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch trên người. 

- Triển khai tốt tiêm vắc xin phòng một số dịch, bệnh trên gia súc, gia cầm. 

7. Phòng Tài nguyên & Môi trường 

- Quản lý môi trường, nguồn nước trên địa bàn quận. Tổ chức thanh, kiểm 

tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn nước thải, đảm bảo nguồn nước thải 

được xử lý trước khi thải ra môi trường. 

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác thu gom, quản lý, xử 

lý nguồn chất thải, rác thải sinh hoạt và rác thải y tế, đặc biệt với rác thải y tế có 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

8. Phòng Quản lý đô thị 

 Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường triển khai 

các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận; 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các phường. 

9. Ban chỉ huy Quân sự quận 

Huy động các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quận tham gia các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh khi được yêu cầu.  

10. Công an quận 

- Kiểm tra và xử lý nghiêm theo pháp luật những vi phạm về môi trường, 

ATTP; Bảo đảm an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch, ATTP, tham 

gia đoàn kiểm tra liên ngành quận về ATTP, phòng, chống dịch bệnh. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế cách ly, khử 

khuẩn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khi cần thiết. 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng 

về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng và các trường hợp không 

tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. 

11. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội 

- Tổ chức kiểm tra An toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, xí nghiệp trên 

địa bàn quận. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở bảo trợ xã hội, 

cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn quận.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chính sách đảm bảo an 

sinh xã hội cho những người trong khu vực dịch, hỗ trợ kịp thời đối với trường 

hợp tử vong do dịch bệnh theo quy định. Cung cấp cho ngành Y tế quận thông 

tin về các trường hợp đi lao động tại các vùng có dịch trở về Việt Nam lưu trú 

trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác xử lý tử thi đối với các trường hợp mắc 

dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. 

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu UBND quận bảo đảm bố trí đủ kinh phí và kịp thời cho hoạt 

động phòng, chống dịch. Chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác 

phòng, chống dịch trong trường hợp cần thiết.  

13. Bảo hiểm Xã hội quận Long Biên  

Phối hợp với ngành Y tế trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh  

cho bệnh nhân mắc bệnh dịch theo quy định. 

14. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban, ngành, 

đoàn thể quận 

-  Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người dân 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP. 

- Phối hợp với các ngành chức năng trong tổ chức thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao. Tổ chức quyên góp, hỗ trợ nhằm giảm bớt các thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra trong trường hợp cần thiết.  

15. Uỷ ban nhân dân các phường  

- UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn quản lý trước UBND quận. Tổ chức triển khai công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn quản lý theo phương châm “4 tại chỗ”. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh trên địa bàn năm 2025; huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã 

hội tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác CSSKBĐ, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh; xây dựng và củng cố lực lượng cộng tác viên y tế - dân số; rà soát, 

kiện toàn các tổ giám sát, đội xung kích diệt bọ gậy… tham gia công tác phòng, 

chống dịch. Giao chỉ tiêu về phòng, chống dịch bệnh tới từng tổ dân phố. 
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- Chỉ đạo Trạm Y tế phường phối hợp với các đơn vị liên quan thường 

xuyên giám sát dịch tại cộng đồng, xử lý kịp thời không để dịch bùng phát, lan 

rộng.  

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời phù hợp 

với thực tế tại địa bàn để người dân quan tâm, tự giác tích cực thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng. 

- Duy trì việc tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ Sáu hoặc sáng thứ Bảy 

hàng tuần. Tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng 

chống Sốt xuất huyết trên phạm vi toàn phường trong năm 2025. Huy động các 

ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể người dân tham gia chiến 

dịch vệ sinh môi trường, xử lý bọ gậy. 

- Tăng cường công tác quản lý súc vật nuôi nhất là chó, mèo; chỉ đạo 

triển khai tốt việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo trên địa bàn để phòng 

bệnh Dại. 

- Thực hiện công tác quản lý,  kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm 

bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra đôn đốc hoạt động phòng, chống dịch trên 

địa bàn. 

- Đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa 

bàn. 

- Thực hiện chế độ báo cáo dịch bệnh theo quy định 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn quận 

Long Biên năm 2025, UBND Quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Quận và các tổ chức chính trị, xã hội Quận; yêu cầu các phòng, ban, ngành, 

UBND các phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung Kế 

hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Quận (qua Phòng Y tế để tổng 

hợp)./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Nội;                        (để báo cáo) 

- TTQU-HĐND-UBND quận;    

- TV BCĐ CT CSSKBĐ quận;                               

- Các phòng, ngành liên quan;    (để thực hiện)      

- UBND, TYT các phường;                   

- Lưu: VT,YT (05). 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số:………/KH-UBND ngày ..…./…./2025 của UBND quận Long Biên) 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

I Công tác chỉ đạo, điều hành     

A Cấp Quận     

1  

Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở 

người trên địa bàn quận năm 2025 tới các thành viên BCĐ. 

(đăng tải trên lớp 2, ngăn thư mục kế hoạch năm của phòng 

Y tế). 

Trước ngày 

16/01/2025 
Quận 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận 

 

2  
Kiện toàn BCĐ CSSKBĐ – DS KHHGĐ quận, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

Khi có thay 

đổi thành viên 

Quận 

 

 

Phòng Y tế 

 

Phòng Nội vụ  

3  
Họp giao ban BCĐ kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện 

công việc trên địa bàn quận. 

Tháng 1, 4, 7, 

9, 12 và đột 

xuất 

Quận 

 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận, 

UBND các 

phường 

4  

Xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

PCDB theo mùa, đợt theo chỉ đạo của Thành phố và diễn 

biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.  

Theo diễn 

biến tình hình 

dịch bệnh 

Quận 

 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận 

 

5  
Đưa chỉ tiêu phòng chống dịch bệnh vào tiêu chí thi đua y tế 

phường 

Trước tháng 

3/2025 

Quận 

 
TTYT quận 

Phòng Y tế 

 

6  
Đưa chỉ tiêu phòng chống dịch bệnh vào tiêu chí đánh giá tổ 

dân phố văn hóa 

Trước tháng 

3/2025 

Quận 

 

Phòng 

VH&TT 

Phòng Y tế 

 

B Cấp Phường     

7  

Xây dựng và triển khai các nội dung phòng, chống dịch bệnh 

phù hợp với thực tế của địa phương tới các thành viên BCĐ 

(đăng tải trên lớp 2, ngăn thư mục kế hoạch năm  của UBND 

phường). 

Trước ngày 

18/01/2025 
Các phường 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận 

 

8  
Kiện toàn BCĐ CT CSSKBĐ quận, phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các thành viên. 

Khi có thay 

đổi thành viên 
Các phường 

UBND các 

phường 

Các ngành 

thành viên 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

BCĐ 

9  
Họp giao ban BCĐ kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện 

công việc. 

Tháng 1, 4, 7, 

9, 12 và đột 

xuất 

Các phường 
UBND các 

phường  

TTYT quận 

 

10  Giao chỉ tiêu phòng chống dịch bệnh tới các tổ dân phố  
Trước tháng 

3/2025 
Các phường 

UBND các 

phường 

Phòng 

VH&TT 

11  
Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCDB 

theo mùa, đợt và tình hình diễn biến dịch tại địa phương 

Theo diễn 

biến tình hình 

dịch bệnh 

Các phường 
UBND các 

phường  

TTYT quận 

 

II Công tác tuyên truyền, tập huấn     

A Cấp Quận     

12  
Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh (theo từng 

đợt) cho nhân dân trên địa bàn 
02 lần/ tuần Các phường 

Phòng 

VH&TT 

Các ngành, 

đoàn thể, 

UBND các 

phường 

13  

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên 

quan của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống 

dịch bệnh,… cho các thành viên BCĐ cấp quận và cấp 

phường, tổ dân phố, trường học,  nhân dân,… 

Tháng 01, 4, 

8, 9, 12 
Các phường 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận, 

UBND các 

phường 

 

14  

Tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; lợi ích của việc tiêm 

vắc xin phòng bệnh và trách nhiệm của tổ chức/cá nhân trong 

việc thông báo ca bệnh với cơ quan y tế địa phương,… cho 

cộng tác viên, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh 

nghiệp; người từ vùng dịch về địa phương, các hộ gia đình,... 

Theo lịch của 

đơn vị và diễn 

biến dịch 

bệnh 

Các phường TTYT quận 

Các ngành, 

đoàn thể, 

UBND các 

phường 

B Cấp Phường     

15  

Tập huấn chuyên môn cho thành viên Ban chỉ đạo, đội chống 

dịch cơ động, cộng tác viên, đội xung kích diệt bọ gậy... 

 

Theo lịch của 

các phường 
Các phường 

UBND 

các phường 

TTYT quận 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

16  
Tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh, lợi ích và lịch tiêm chủng,… 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND 

các phường 

TTYT quận 

 

III Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện kịp thời bệnh dịch 

A Cấp Quận     

17  

Chủ động điều tra, giám sát đối tượng từ vùng có dịch bệnh 

và những vùng có liên quan; khoanh vùng, xử lý, phòng 

chống dịch bệnh lây lan theo quy định. 

Thường 

xuyên 
Các phường TTYT quận 

UBND các 

phường 

18  
Giám sát các ca bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, trường học cộng đồng 

Thường 

xuyên 
Các phường TTYT quận  

19  Duy trì phần mềm báo cáo ca bệnh truyền nhiễm 
Thường 

xuyên 
Các phường TTYT quận 

Các đơn vị y 

tế trên địa bàn 

B Cấp Phường     

20  

Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo chuyên môn về giám sát, 

phát hiện sớm dịch bệnh tại cụm dân cư; các kỹ năng tuyên 

truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch; tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ gia 

đình thực hiện tiêm chủng mở rộng, vệ sinh môi trường diệt 

bọ gậy, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh nguồn 

nước, đảm bảo an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh đến từng hộ gia đình. 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 

21  

Phối hợp điều tra, giám sát đối tượng từ vùng có dịch bệnh 

và những vùng có liên quan; khoanh vùng, xử lý, phòng 

chống dịch bệnh lây lan theo quy định. 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 

22  
Kiện toàn màng lưới cộng tác viên phòng, chống dịch bệnh 

của từng phường. 

Khi có thay 

đổi 
Các phường 

UBND các 

phường 
 

23  
Thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm báo cáo ca 

bệnh truyền nhiễm 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 

IV Tăng cường công tác tiêm chủng  

A Cấp Quận 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

24  Điều tra đăng ký đối tượng tiêm chủng. Tháng 3, 9 Các phường TTYT quận 
UBND các 

phường 

25  Rà soát, bổ sung đối tượng tiêm chủng. Hàng tháng Các phường TTYT quận 
UBND các 

phường 

26  Tổ chức tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn. 
Thứ tư hàng 

tuần 

TTYT quận, 

các phường 
TTYT quận 

UBND các 

phường 

27  Tổ chức tiêm chủng dịch vụ đảm bảo an toàn. 
Thường 

xuyên 

TTYT quận, 

các phường 
TTYT quận 

UBND các 

phường 

28  
Kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng tại các điểm tiêm 

chủng trên địa bàn 
Hàng tháng 

Tại các điểm 

tiêm chủng 
Phòng Y tế TTYT quận 

B Cấp Phường     

29  
Giao chỉ tiêu tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh tới từng 

tổ dân phố. 
Tháng 01 Các phường 

UBND các 

phường 
 

30  
Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêm chủng đầy 

đủ cho các đối tượng 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 

Các ngành, 

đoàn thể, 

TTYT quận 

31  Quản lý tốt đối tượng tiêm chủng trên địa bàn 
Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 

Các ngành, 

đoàn thể, 

TTYT quận 

V Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, an toàn thực phẩm 

A Cấp Quận     

32  
Huy động các đơn vị tham gia công tác phòng, chống dịch 

bệnh. 
Khi cần thiết Quận Phòng Y tế 

BCH Quân sự 

quận, các 

thành viên 

BCĐ PCDB 

quận và 

phường. 

33   Tăng cường công tác kiểm tra ATTP trên địa bàn toàn quận 
Thường 

xuyên 

Quận 

 

Phòng Y tế 

 

Các thành 

viên đoàn 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

kiểm tra liên 

ngành quận, 

UBND các 

phường 

34  

Kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước ở nhà máy nước, 

khu chung cư, khu tập thể, trường học,… 

 

Tháng 6-8 
Quận 

 
TTYT quận 

UBND các 

phường 

B Cấp Phường     

35  
Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, xử lý  bọ gậy phòng 

chống dịch Sốt xuất huyết  

Dự kiến đợt I 

vào tháng 5 

và 6; đợt II 

vào tháng 8 

và 9, đợt III 

vào tháng 10 

và 11 và 

chiến dịch bổ 

sung khi theo 

diễn biến của 

dịch bệnh. 

Các phường 
UBND các 

phường 

Các ngành, 

đoàn thể 

36  
Thực hiện tổng vệ sinh môi trường ở các cơ quan, đơn vị, 

trường học 

Chiều thứ sáu 

hoặc sáng thứ 

bảy hàng 

tuần. 

Các phường 
UBND các 

phường 

Các ngành, 

đoàn thể 

37  
 Tăng cường công tác kiểm tra ATTP trên địa bàn phường 

theo phân cấp 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường  

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

38  Phun hóa chất xử lý môi trường các khu vực nguy cơ cao. 

Theo chiến 

dịch TVSMT 

và tình hình 

dịch bệnh 

Các phường TTYT quận 

Phòng QLĐT, 

UBND các 

phường 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

VI Đảm bảo hậu cần     

A Cấp Quận     

39  
Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc 

phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. 

Khi có dịch 

bệnh 

Quận 

 
TTYT quận  

40  Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng dịch ở người. 
Thường 

xuyên 
Quận TTYT quận  

41  
Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng chống dịch bệnh ở gia 

súc, gia cầm. 

Thường 

xuyên 
Quận Trạm Thú y  

42  

Đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch trên địa bàn. 

 

Thường 

xuyên 

Quận 

 

Phòng 

TC&KH 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

43  Thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại các cơ sở khám chữa bệnh 
Thường 

xuyên 

Quận 

 

TTYT quận, 

các cơ sở y tế 

trên địa bàn 

quận 

 

B Cấp Phường     

44  

Đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch trên địa bàn phường. 

 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 
 

VII Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

A Cấp Quận     

45  
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh của các phường, 

các trường học và cơ quan - xí nghiệp trên địa bàn. 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

46  

Kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, 

gia cầm, quản lý ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy hải sản. 

Thường 

xuyên 

Quận, 

các phường 

Phòng Kinh 

tế 

UBND các 

phường 

47  
Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh có 

nguồn nước thải. 

Thường 

xuyên 
Các phường 

Phòng 

TMMT 

UBND các 

phường 

48  Kiểm tra triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Thường Các phường Trạm Thú Y UBND các 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

cho gia súc, gia cầm. xuyên phường 

49  

Tổ chức kiểm tra An toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, xí 

nghiệp trên địa bàn quận. Kiểm tra công tác phòng,chống 

dịch tại các cơ sở bảo trợ xã hội, giáo dục dạy nghề 

Thường 

xuyên 
Các phường 

Phòng 

LĐTB&XH 

UBND các 

phường 

50  Kiểm tra, đánh giá công tác VSMT tại các phường. 
Thường 

xuyên 
Các phường Phòng QLĐT 

UBND các 

phường 

51  
Kiểm tra công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở, điểm 

tiêm chủng trên địa bàn quận. 

Thường 

xuyên 
Các phường 

Phòng Y tế 

 
TTYT quận 

52  
Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các 

cơ sở HNYDTN trên địa bàn 
2 lần/ tuần Các phường 

Phòng Y tế 

 

UBND các 

phường 

53  Giám sát véc tơ truyền bệnh tại các phường. 
Thường 

xuyên 
Các phường TTYT quận 

UBND các 

phường 

54  Giám sát ổ dịch SXHD cũ. 

Theo tình 

hình dịch 

bệnh 

Các phường 

có ổ dịch cũ 
TTYT quận 

UBND các 

phường 

55  Điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch mới. 
Khi có ca 

bệnh 

Các phường 

có ca bệnh, ổ 

dịch 

TTYT quận 
UBND các 

phường 

56  
Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các 

cơ sở giáo dục. 

Thường 

xuyên 
Các phường 

Phòng 

GD&ĐT 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

57  Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại các phường. 
Tháng 6, 12 

và đột xuất 
Các phường TTYT quận 

Phòng Y tế, 

UBND các 

phường 

58  

Tham mưu UBND quận thành lập đoàn kiểm tra việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các phường và các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Tháng 2, 9 và 

theo tình hình 

dịch bệnh 

Quận Phòng Y tế 

Phòng 

GD&ĐT,  

TTYT quận 

59  
Kiểm tra, đánh giá kết quả phòng, chống dịch bệnh tại các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn. 
Tháng 2-5 Các phường Phòng Y tế 

Phòng 

GD&ĐT, 

TTYT quận 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

B Cấp Phường     

60  
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị 

trên địa bàn phường. 

Thường 

xuyên 
Các phường 

UBND các 

phường 
 

VIII Chế độ thông tin, báo cáo     

A Cấp Quận     

61  
Báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ CSSKBĐ quận và Thành 

phố. 

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

Quận TTYT quận 

Phòng Y tế, 

UBND các 

phường 

62  Tổng hợp kết quả thực hiện về UBND quận. 

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

Quận 
Phòng Y tế 

 
TTYT quận 

63  
Tổng hợp kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm trên 

địa bàn quận 

Trước 

25/12/2025 

Quận 

 
TTYT quận Phòng Y tế 

64  Duy trì chế độ báo cáo dịch hàng ngày, tuần,.. 
Theo tình 

hình dịch 

Quận 

 
TTYT quận Phòng Y tế 

B Cấp Phường     

65  Báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ CSSKBĐ cấp quận  

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

Các phường 
UBND các 

phường 
TTYT quận 

66  
Tổng hợp kết quả thực hiện về UBND quận (qua TTYT 

quận). 

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

Các phường 
UBND các 

phường 
TTYT quận 

67  Tổng hợp kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm. 
Trước 

20/12/2025 
Các phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 

68  Duy trì chế độ báo cáo dịch hàng ngày, tuần,.. Theo tình Các phường UBND các TTYT quận 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

hình dịch phường 
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